
V/v Mời báo giá mua công cụ, dụng cụ 

 của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

           

    

                      

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: “ Mua công cụ, dụng cụ của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”. Với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng 

Hành chính - Quản trị 

- Ông : Hứa Văn Cung 

- Chức vụ: Nhân viên phòng hành chính. 

- Số điện thoại: 0352.261.669 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến  

trước 16h00 ngày 16 tháng 04 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 14 

tháng 04 năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

               Số:       /TMBG - BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 04 năm 2025 



1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá 

(Danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 

44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ:  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có):  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

     

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT; (HCQT) 

 

GIÁM ĐỐC 

 Nguyễn Hưng Đạo 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

(Kèm theo thư mời       /TM-BVTQ ngày 14 tháng 04 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) 

STT Danh mục hàng hóa Đặc tính kỹ thuật, quy cách, mã hàng hóa Hãng/ nước sản xuất ĐVT 
Số 

lượng 

1 Túi giặt đồ 

 

Kích thước: 60x50cm, túi lưới giặt đồ cho máy giặt 

bảo vệ quần áo chống biến dạng 

Việt Nam Cái 4 

2 Gối mây Tre đan tự nhiên, Kích thước: 29x18x8 Việt Nam Cái 6 

3 Bàn bóng bàn 

Chất liệu: Mặt bàn thường được làm từ gỗ MDF 

(Medium Density Fiberboard) hoặc các loại vật liệu 

tổng hợp cao cấp. Độ dày phổ biến là từ 15mm đến 

25mm 

Việt Nam Bộ 1 

4 Thang rút Lander 
Thang nhôm NK60 New, Kích thước mở : 584*49*9 

cm, Kích thước đóng :104*49*9 cm 
Việt Nam Cái 2 

5 Kìm cắt 7in/175mm, cách điện 1000V Trung Quốc Cái 2 

6 Kìm nhọn STANLEY 84-126 Trung Quốc Cái 2 

7 Kìm vạn năng Toptul DGBA2108 1000V Đài Loan Cái 1 

8 Tô vít to Total THTGTSPH3150 8x150mm Trung Quốc Cái 1 

9 Bộ lục giác 

Bộ sẽ có 6 cây, 7, 8, 9, 10, 12 cây trên cùng một đồ 

gá đựng, Vật liệu ELORA Chrome-Vanadium 

59CrMoV4/ 1.2242 

Đức Bộ 4 

10 Dao dọc giấy sắt Deli 2045 Việt Nam Cái 1 



11 Mũi vít 
BOSCH dòng expert bộ 2 mũi (PH2-65MM) / 

2608522408 
Việt Nam Cái 2 

12 Bộ mũi khoan thép BOSCH HSS (10 mũi,1-10MM) / 2608577348 Việt Nam Bộ 1 

13 Búa đinh Nặng 800gr, cán bằng gỗ Việt Nam Cái 2 

14 Hộp đựng đồ chất liệu nhựa ABS, rất nhẹ để di chuyển Việt Nam Cái 2 

15 Bộ khẩu 8-32 Toptul GCAI2412 Đài Loan Bộ 2 

16 Chuông không dây 
Thương hiệu Cacazi có khoảng cách nhận tín hiệu 

cực rộng bán kính 120 mét 
Việt Nam Cái 1 

17 Ống đồng phi 20 Đồng màu đỏ Việt Nam Cây 20 

18 Tê điện phi 20 Nanoco NPA0420 Việt Nam Cái 10 

19 Mang sông phi 20 Trơn ống PVC D20 Việt Nam Cái 20 

20 Đầu cốt đồng 50 
Đầu Cos SC 50-8, SC 50-10 và SC 50-12 dùng để 

đấu nối cáp có tiết diện 50mm2 
Việt Nam Cái 16 

21 Lò xò uống ống 20 

Sử dụng để uốn cong, uốn thẳng ống nhựa luồn dây 

điện;ống inox, ống nước, ống đồng, ống sắt mỏng; 

vv.. có đường kính 20 mm 

Việt Nam Cái 1 

22 Khóa điện tử van tay Kitos KT GL30 Pro Việt Nam Cái 1 

23 Ghíp đôi dây vặn xoắn 95 Ghíp đôi 2 bu lông 35-95 Việt Nam Cái 4 

24 Vòi lạnh âm chậu Gắn Tường American Standard WF-1304 Việt Nam Cái 2 

25 Cốc nhựa uống nước nhựa phíp 250ml SL 8-9-10 Việt Nam cái 10 

26 Vỏ gối KT: 60x40cm, Vải thô hóa Việt Nam Cái 6 

27 Dao dọc giấy Deli 2045 Việt Nam Cái 2 

28 Đồng hồ vạn năng  UNI-T, UT89XD  Trung Quốc Cái 2 

https://qsgold.vn/hang-san-xuat/uni-t/


29 Chổi lau nhà Nhựa Bình minh KT: 1m3 
 

Cái 1 

30 Túi đựng dụng cụ cỡ nhỏ 60x40 Việt Nam Cái 2 

31 Túi đựng dụng cụ cỡ nhỡ 80x60 Việt Nam Cái 2 

32 Tô vít 2 cạnh to 

Kích thước đầu vít. PH#2x200.  

Tua vít bake 2 cạnh PH2 dài 200mm ... 126mm. 

Thương hiệu. ANEX. 

Đức Cái 5 

33 Tô vít 2 cạnh nhỏ 

Kích thước đầu vít. PH#2x200.  

Tua vít bake 2 cạnh PH2 dài 200mm ... 126mm. 

Thương hiệu. ANEX. 

Đức Cái 5 

34 Tô vít 4 cạnh to 

Kích thước đầu vít. PH#2x200.  

Tua vít bake 4 cạnh PH2 dài 200mm ... 126mm. 

Thương hiệu. ANEX. 

Đức Cái 5 

35 Tô vít 4 cạnh nhỏ 

Kích thước đầu vít. PH#2x200.  

Tua vít bake 4 cạnh PH2 dài 200mm ... 126mm. 

Thương hiệu. ANEX. 

Đức Cái 5 

36 Kìm điện chữ A ingtony 6116-08A cán đỏ Đài Loan Cái 2 

37 Kìm mỏ nhọn cỡ nhỡ Bosch 1600A02NG1 Đài Loan Cái 2 

38 Kìm tuốt dây cỡ nhỡ INGCO HWSP851 Đài Loan Cái 2 

39 Mỏ lết 300mm Stanley STMT87434-8 12”/300mm Đài Loan Cái 2 

40 Mỏ lết 250mm Stanley STMT87434-8 12”/250mm Đài Loan Cái 2 

41 Hòm tôn đựng tiền KT30x20x10 Việt Nam Cái 1 



42 Dây curoa máy khoan chứng từ Vòng tròn 15cm Việt Nam Cái 5 

43 Xô nhựa 15 lít màu xanh ( y tế ) 
Dung tích: 15 lít;  Quy cách: dày 5mm; Chất liệu: 

Nhựa PP 
Việt Nam Cái 3 

44 Xô nhựa 15L màu vàng ( y tế ) 
Dung tích: 15 lít;  Quy cách: dày 5mm; Chất liệu: 

Nhựa PP 
Việt Nam Cái 3 

45 Dây mồi luồn ống điện 15 mét loại nhựa PVC Việt Nam Cái 1 

46 
Bóng điện cao áp 250W ánh 

sáng vàng 

ánh sáng của đèn HPS có hiệu suất từ 100 đến 150 

lumen/watt, Philips 
Việt Nam Cái 5 

47 Chấn lưu 250W BSN 250L 300I TS 250W Philips Việt Nam Cái 5 

48 Tụ 250W CP 12BO Việt Nam Cái 5 

49 kìm điện VDE 3 chi tiết Stanley 84-011 Việt Nam Cái 1 

50 Đồng hồ kẹp dòng AC HIOKI 3280-10F (1000A) Nhật Cái 1 

51 Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009 Nhật Cái 1 

52 Tô vít 2 đầu PH2*125 mm Bosch 1600A01TG3 Trung Quốc Cái 1 

53 Vỏ và lõi gối sông hồng Vải no hoa 60x40 Việt Nam Cái 1 

54 Ruột bút ký nhật B57 BL57 0.7mm Việt Nam Hộp 1 

55 Ca thủy tinh 500ml Việt Nam Cái 102 

56 Sơn vàng 3 lít Hộp 3 lít Việt Nam Hộp 6 

57 Chổi quét sơn to 
 

Việt Nam Cái 10 



58 Aptomat 2 pha 63A 
Dòng định mức: 30A - 32A;  Điện áp định mức: 

230V/430V;  Dòng cắt: 6 ka 
Việt Nam Cái 2 

59 Hộp aptomat 63A 
 

Việt Nam Cái 2 

60 Cờ chuối 1 x 0,45 KT: 1 x 0,45 Việt Nam Cái 18 

61 Cờ tổ quốc và đảng Dài 21cm, Rộng 14cm Việt Nam Cái 2 

62 Bình nước nóng Asiton 30 lít Việt Nam Cái 1 

63 Bút thử điện 2 đầu KAPUSI, HD009 Việt Nam Cái 10 

64 Chai thủy tinh 300 ml 300ml trong suốt Việt Nam Cái 50 

65 Ghế đệm xoay bằng lưới Hòa Phát GL323 Việt Nam Cái 2 

66 Chăn hè Vải thô hoa 1m5 Việt Nam Cái 38 

67 Ga bọc chun Vải thô hoa Việt Nam Cái 10 

68 Đệm nhân viên 2 mét 

KT:chiều ngang 120cm, chiều dài 200cm; được làm 

từ các sợi bông tự nhiên ép chặt, thân thiện với môi 

trường và không gây kích ứng da, an toàn 

Việt Nam Cái 1 

69 Ga nhân viên 2 mét 2 Mét vải thô hoa Việt Nam Cái 1 

70 Ga nhân viên 1,5 mét 1,5 mét Vải thô hoa Việt Nam Cái 2 

71 Túi đụng rác thải y tế 
  

Cái 300 

72 Bút ký  

Bút bi dạng mực gel (nước); 

 Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua tungsten, nét ; BL 

57 hoặc tương đương 
 

Cái 50 
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